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SỬA BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – GDCD 8

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Giúp HS củng cố, nắm vững kiến thức và hệ thống lại những kiến thức đã học.
- Chốt lại những kiến thức cơ bản nhất mà HS đã học và những yêu cầu giáo dục cần thực hiện.
2. Thái độ:
Có thái độ đúng đắn, rõ ràng trước các hiện tượng, sự kiện, tình huống đưa ra trong cuộc sống hằng ngày, có tình cảm trong sáng lành mạnh đối với mọi người.
3. Kỹ năng:
- Biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh.
- Biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp với các chuẩn mực trong giao tiếp và hành động.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Các hoạt động học tập
	GV HƯỚNG DẪN HỌC SINH
	HS TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP

	GV yêu cầu HS giải quyết:
Câu 1: (3 điểm)
Tệ nạn xã hội là gì? Cho ví dụ? Nêu tác hại của tệ nạn xã hội?

















Câu 2: (2 điểm) 
Kể tên một số vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại mà em biết. Trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại xảy ra? 











Câu 3: (2 điểm)  
Em sẽ làm gì khi thấy:
a) Nếu bố mẹ, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS?
b) Bạn bè hoặc người thân của em vừa sạc điện thoại vừa sử dụng?


















Câu 4:  (3 điểm) Tình huống: 
Hoàng đã trót dùng tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử. Hoàng đang lo không biết phải làm như thế nào thì bà hàng nước ở gần nhà dụ dỗ Hoàng mang một túi nhỏ đựng hê-rô-in đi giao cho một người hộ bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và không nói gì với mẹ Hoàng.
Hoàng tự nhủ: “Làm theo lời bà hàng nước cũng được còn hơn bị mẹ mắng; với lại mình chỉ làm lần này thôi, không bao giờ làm thế nữa”.
a/ Theo em, suy nghĩ của Hoàng đúng hay sai? Vì sao?
b/ Nếu em là Hoàng, em sẽ làm gì?
Hoạt động 2: Bài tập, tình huống
Câu 1: Gần ngày Tết, thấy có người mang pháo về làng bán, Hùng nói với Hiếu:
– Tớ với cậu chung tiền để mua một bánh pháo đốt cho vui đi.
– Hiếu: Nhà nước đã cấm đốt pháo rồi mà, chúng mình đốt pháo là vi phạm pháp luật đấy!
– Hùng: Sao cậu máy móc thế? Tết đến cũng phải có tiếng nổ cho vui làng vui xóm chứ.
– Hiếu: Không nên Hùng ạ!
Câu hỏi:
1/ Em tán thành ý kiến của bạn nào trong tình huống trên?
2/ Theo em, mua pháo và đốt pháo có vi phạm pháp luật không?
3/ Đốt pháo có thể gây nguy hiểm gì cho bản thân?
Lời giải:
1/ Em tán thành với ý kiến của bạn Hiếu vì bạn đang thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.
2/ Theo em, mua pháo về đốt là có vi phạm pháp luật về an toàn cháy nổ.
3/ Đốt pháo có thể gây chập điện, cháy nổ hoặc bỏng người.
Câu 2: Trên đường đi học về, Hằng thường bị một người đàn ông lạ mặt bám theo sau. Người này làm quen với Hằng, rủ Hằng đi chơi với ông ta và hứa sẽ cho Hằng nhiều tiền và những gì Hằng thích.
Theo em, điều gì có thể xảy ra với Hằng nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ ?
Nếu em là Hằng, em sẽ làm gì trong trường hợp đó ?
Gợi ý:
a)Theo em, điều đó có thể xảy ra đối với Hằng nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ mặt.
+ Hằng sẽ bị người đàn ông lợi dụng.
+ Hằng sẽ bị ép buộc làm những điều vi phạm đến nhân cách, vi phạm pháp luật.
+ Tính mạng Hằng bị đe doạ, Hằng có thể bị bắt cóc tống tiền hoặc bán lên biên giới.
b)Nếu em là Hằng, em sẽ kiên quyết từ chối và báo cho bố mẹ hoặc thầy cô giáo giúp đỡ, nhờ các chú công an can thiệp vì người đàn ông đó có hành vi dụ dỗ trẻ em.

	Câu 1:
  HS cần nêu được các nội dung sau:
  Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi: (1.5điểm)
+ Sai lệch chuẩn mực xã hội
+ Vi phạm đạo đức và pháp luật.
+ Gâu hậu quả xấu đối với xã hội.
Ví dự như: Ma túy, mại dâm, cờ bạc... (0.5điểm)
(Nếu HS không lấy được 2 ví dụ trở lên trừ 0,25 đ) 
- Tác hại của tệ nạn xã hội: (1 điểm)
+ Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
+ Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
+ Rối loạn trật tự xã hội.
+ Suy thoái giống nòi, dân tộc.
Câu 2: (2điểm)
HS cần nêu được các nội dung sau
 * Một số vũ khí cháy, nổ và chất độc hại. (1đ)
- Vũ khí:dao, mã tấu....
- Chất cháy nổ: bom, mìn, xăng, dầu, gas..
- Chất độc hại:axit, thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu.
 * Trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc.(1đ)
    - Tìm hiểu, thực hiện các quy định về phòng ngừa.
    - Vận động mọi người cùng thực hiện
    - Tố cáo những hành vi vi phạm. 
Câu 3: (2 điểm)
a) Nếu bố mẹ, anh chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS, HS trả lời được:
- Đối xử bình thường như khi chưa mắc bệnh. Chăm sóc, động viên, an ủi để người thân vượt qua khó khăn kéo dài sự sống. (0,5đ)
- Tìm hiểu rõ cách lây truyền để phòng tránh cho mình, vì mối quan hệ bình thường không thể lây truyền bệnh HIV/AIDS (0,5đ) 
b) HS giải thích được việc vừa sạc điện thoại vừa sử dụng là rất nguy hiểm có thể dẫn đến cháy, nổ de dọa tính mạng của mình và mọi người xung quanh. Lấy dẫn chứng những vụ nổ điện thoại đã xảy ra khi vừa sạc vừa sử dụng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. (1 điểm)	
Câu 4: (3 điểm)
HS cần nêu được các nội dung sau:
a/ Ý nghĩ của Hoàng là sai. Vì khi nhận lời làm 1 lần sẽ có thói quen làm nhiều lần nữa (1.5 điểm)
b/ Nếu em là Hoàng em sẽ không làm theo lời bà hàng nước. Về nhà nhận lỗi với mẹ và báo với mẹ về việc làm của bà hàng nước để người lớn kịp thời xử lí,... (1.5điểm) 





III. Bài tập
- Phần bài tập giáo viên yêu cầu làm học sinh làm trên biểu mẫu theo đường link: 
https://forms.gle/8eQkNACTdS3oEL828
HS làm bài tập và nộp trước 17g thứ 6 ngày 14/5/2021 
IV. Hướng dẫn học ở nhà
- HS xem lại đề kiểm tra, câu trả lời và đối chiếu bài làm của mình với đáp án đúng.
- HS kết hợp SGK và hoàn bài tập giáo viên giao
- Liên hệ với giáo viên dạy mình: 
* Cô Huyền
	Mail: trinhthihuyenct2285@gmail.com
	Zalo: 0986195394

